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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 571/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 02 tháng 8  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật  

được triển khai thực hiện tại TTYT huyện Châu Thành 

năm 2019 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 
 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Đồng Tháp và Quyết định số 

26/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo 42/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế, 

Thông tư Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 50/2014/TT-BYT, ngày 26/12/2014 của 

Bộ Y tế về việc Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân 

lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư số 21/2017/TT-BYT, ngày 

10/05/2017 của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh ban hành kèm thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với 

hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Xét Đơn đề nghị về việc thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn và công 

văn đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật năm 2019 của TTYT huyện 

Châu Thành; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được triển khai thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2019, 

gồm 271 kỹ thuật, trong đó 258 kỹ thuật đúng tuyến và 13 kỹ thuật vượt tuyến 

(phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt 

là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế, 

chuyển tuyến và để đơn vị phấn đấu phát triển chuyên môn kỹ thuật. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

Chánh Thanh tra Sở Y tế và Giám đốc TTYT huyện Châu Thành chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH Tỉnh; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG  

được phép triển khai thực hiện tại TTYT huyện Châu Thành năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT, ngày       /      /2019 

của Sở Y tế Đồng Tháp). 

 

1. Danh mục kỹ thuật đúng tuyến, gồm 258 kỹ thuật. 

 

TT 

TT 

theo 

TT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

  I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

1 5 Làm test phục hồi máu mao mạch x x x x 

2 12 Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) x x x   

    B. HÔ HẤP         

3 52 
Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng 

chèn 
x x x   

4 61 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) ( 8 giờ) x x x   

5 63 Thở oxy qua mặt nạ venturi ( 8 giờ) x x x   

6 71 Mở khí quản cấp cứu x x x   

7 74 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở x x x   

8 77 Thay ống nội khí quản x x x   

9 144 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển x x x   

    C. THẬN - LỌC MÁU         

10 166 Vận động trị liệu bàng quang x x x   

     Đ. TIÊU HOÁ         

11 219 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín x x x   

12 228 Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) x x x x 

13 232 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu x x x   

14 234 Nội soi trực tràng cấp cứu x x x   

15 236 Nội soi đại tràng cầm máu x x x   

16 241 Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ x x x   

    E. TOÀN THÂN          

17 250 Kiểm soát đau trong cấp cứu x x x   

18 253 Lấy máu tĩnh mạch bẹn x x x   

19 254 Truyền máu và các chế phẩm máu x x x   

20 268 
Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh 

cấp cứu  8 giờ 
x x x   

21 272 Sử dụng than hoạt đa liều cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ x x x   

22 273 Điều trị giải độc bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu x x x   

    G. XÉT NGHIỆM         

23 288 Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần x x x   
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  II. NỘI KHOA         

    A. HÔ HẤP         

24 16 Đặt ống dẫn lưu khoang MP x x x   

    B. TIM MẠCH         

25 112 Siêu âm Doppler mạch máu x x x   

26 113 Siêu âm Doppler tim x x x   

    D. THẬN TIẾT NIỆU         

27 172 Chăm sóc ống dẫn lưu bể thận qua da 24 giờ x x x   

    Đ. TIÊU HÓA         

28 253 Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng cấp cứu x x x   

29 336 Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân x x x   

  III. NHI KHOA         

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

30 34 Đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh x x x   

    B. HÔ HẤP         

31 88 Thăm dò chức năng hô hấp x x x   

32 95 Mở khí quản một thì cấp cứu ngạt thở x x x   

33 96 Mở khí quản qua da cấp cứu x x x   

34 109  Thở oxy lưu lượng cao qua mặt nạ không túi x x x x 

35 111 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) x x x x 

    C. THẬN LỌC MÁU         

36 130 Vận động trị liệu bàng quang x x x   

    D. THẦN KINH         

37 137 Xử trí tăng áp lực nội sọ x x x   

38 148 Chọc dịch tủy sống x x x   

39 152 Soi đáy mắt cấp cứu x x x   

    Đ. TIÊU HOÁ         

40 169 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín x x x   

41 171 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu x x x   

    E. TOÀN THÂN         

42 208 Lấy máu tĩnh mạch bẹn x x x   

    G. XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT NHANH         

43 213 Làm test nhanh chẩn đoán ngộ độc cấp x x x   

44 255 Xử trí trạng thái loạn trương lực cơ cấp x x x   

45 257 Xử trí người bệnh kích động x x x   

46 259 Xử trí người bệnh không ăn x x x   

47 260 Xử trí ngộ độc thuốc hướng thần x x x   

48 261 Liệu pháp tâm lý nhóm x x x   

49 262 Liệu pháp tâm lý gia đình x x x   

50 263 Liệu pháp tái thích ứng xã hội x x x   

51 264 Tư vấn tâm lí cho người bệnh và gia đình x x x   

52 270 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu x x x x 

    III. Y HỌC CỔ TRUYỀN         
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    A. KỸ THUẬT CHUNG         

53 287 Bó thuốc x x x x 

54 289 Hào châm x x x x 

55 291 Ôn châm x x x x 

    D. CẤY CHỈ         

56 404 Cấy chỉ điều trị di chứng bại liệt x x x   

57 405 Cấy chỉ điều trị liệt  chi trên x x x   

58 406 Cấy chỉ điều trị liệt  chi dưới x x x   

59 407 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người x x x   

60 408 Cấy chỉ điều trị liệt do bệnh của cơ x x x   

61 409 Cấy chỉ châm điều trị liệt các dây thần kinh x x x   

62 410 Cấy chỉ điều trị teo cơ x x x   

63 411 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh toạ x x x   

64 412 Cấy chỉ điều trị bại não x x x   

65 413 Cấy chỉ điều trị bệnh tự kỷ x x x   

66 414 Cấy chỉ điều trị chứng ù tai  x x x   

67 415 Cấy chỉ điều trị giảm khứu giác x x x   

68 416 Cấy chỉ điều trị chứng nói ngọng, nói lắp x x x   

69 417 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng  x x x   

70 418 Cấy chỉ cai thuốc lá x x x   

71 420 Cấy chỉ điều trị bệnh tâm căn suy nhược x x x   

72 421 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp x x x   

73 422 Cấy chỉ điều trị động kinh x x x   

74 423 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x   

75 424 Cấy chỉ điều trị mất ngủ x x x   

76 425 Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính x x x   

77 426 Cấy chỉ điều trị tổn thương dây, rễ và đám rối thần kinh x x x   

78 427 Cấy chỉ điều trị tổn thương dây thần kinh V x x x   

79 428 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên x x x   

80 429 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực do teo gai thị x x x   

81 430 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiền đình x x x   

82 431 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực x x x   

83 432 Cấy chỉ điều trị thất ngôn x x x   

84 433 Cấy chỉ điều trị viêm xoang x x x   

85 434 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng x x x   

86 435 Cấy chỉ điều trị hen phế quản x x x   

87 436 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp x x x   

88 437 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x x x   

89 438 Cấy chỉ điều trị đau ngực, sườn x x x   

90 439 Cấy chỉ điều trị trĩ x x x   

91 440 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày x x x   

92 441 Cấy chỉ điều trị đau dạ dày x x x   

93 442 Cấy chỉ điều trị nôn, nấc  x x x   

94 443 Cấy chỉ điều trị dị ứng x x x   
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95 444 Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp x x x   

96 445 Cấy chỉ điều trị thoái hoá khớp x x x   

97 446 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x   

98 447 Cấy chỉ điều trị đau mỏi cơ x x x   

99 448 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai x x x   

100 449 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x x x   

101 450 Cấy chỉ điều trị viêm co cứng cơ delta x x x   

102 451 Cấy chỉ điều trị đại, tiểu tiện không tự chủ x x x   

103 452 Cấy chỉ điều trị táo bón x x x   

104 453 Cấy chỉ điều trị đái dầm x x x   

105 454 Cấy chỉ điều trị bí đái x x x   

106 455 Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh thực vật x x x   

107 456 Cấy chỉ điều trị bướu cổ đơn thuần x x x   

108 457 
Cấy chỉ điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ 

não 
x x x   

109 458 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x   

110 459 Cấy chỉ điều trị giảm đau sau phẫu thuật x x x   

111 460 Cấy chỉ điều trị giảm đau do ung thư x x x   

    E. THỦY CHÂM         

112 532 Thuỷ châm điều trị liệt x x x x 

113 533 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên x x x x 

114 534 Thuỷ châm điều trị liệt chi dưới x x x x 

115 536 Thuỷ châm điều trị liệt do bệnh của cơ x x x x 

116 537 Thuỷ châm điều trị teo cơ x x x x 

117 539 Thuỷ châm điều trị bại não x x x x 

118 540 Thuỷ châm điều trị bệnh tự kỷ x x x x 

119 541 Thuỷ châm điều trị chứng ù tai  x x x x 

120 542 Thuỷ châm điều trị giảm khứu giác x x x x 

121 543 Thuỷ châm điều trị rối loạn vận ngôn x x x x 

122 544 Thuỷ châm điều trị khàn tiếng  x x x x 

123 545 Thuỷ châm cai thuốc lá x x x x 

124 547 Thuỷ châm điều trị hội chứng ngoại tháp x x x x 

125 548 Thuỷ châm điều trị động kinh  x x x x 

126 549 Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x x 

127 550 Thuỷ châm điều trị mất ngủ x x x x 

128 551 Thuỷ châm điều trị stress x x x x 

129 552 Thuỷ châm điều trị thiếu máu não mạn tính x x x x 

130 553 
Thuỷ châm điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây  thần 

kinh 
x x x x 

131 554 Thuỷ châm điều trị tổn thương dây thần kinh V x x x x 

132 555 Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên x x x x 

133 556 Thuỷ châm điều trị sụp mi x x x x 

134 557 Thuỷ châm điều trị bệnh hố mắt x x x x 

135 558 
Thuỷ châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn 

cấp 
x x x x 
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136 559 Thuỷ châm điều trị lác x x x x 

137 560 Thuỷ châm điều trị giảm thị lực x x x x 

138 561 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình x x x x 

139 562 Thuỷ châm điều trị giảm thính lực x x x x 

140 563 Thuỷ châm điều trị thất ngôn x x x x 

141 564 Thuỷ châm điều trị viêm xoang x x x x 

142 565 Thuỷ châm điều trị viêm mũi dị ứng x x x x 

143 566 Thuỷ châm điều trị hen phế quản x x x x 

144 567 Thuỷ châm điều trị tăng huyết áp x x x x 

145 568 Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp x x x x 

146 569 Thuỷ châm điều trị đau vùng ngực x x x x 

147 570 Thuỷ châm điều trị đau thần kinh liên sườn x x x x 

148 571 Thuỷ châm điều trị đau ngực, sườn x x x x 

149 572 Thuỷ châm điều trị trĩ x x x x 

150 573 Thuỷ châm điều trị sa dạ dày x x x x 

151 574 Thuỷ châm điều trị đau dạ dày x x x x 

152 575 Thuỷ châm điều trị nôn, nấc  x x x x 

153 576 Thuỷ châm điều trị bệnh vẩy nến x x x x 

154 577 Thuỷ châm điều trị dị ứng x x x x 

155 578 Thuỷ châm điều trị viêm khớp dạng thấp x x x x 

156 579 Thuỷ châm điều trị thoái hoá khớp x x x x 

157 580 Thuỷ châm điều trị đau lưng x x x x 

158 581 Thuỷ châm điều trị đau mỏi cơ x x x x 

159 582 Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai x x x x 

160 583 Thuỷ châm điều trị hội chứng vai gáy x x x x 

161 584 Thuỷ châm điều trị chứng tic x x x x 

162 585 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi x x x x 

163 586 Thuỷ châm điều trị viêm co cứng cơ delta x x x x 

164 587 Thuỷ châm điều trị cơn đau quặn thận x x x x 

165 588 Thuỷ châm điều trị rối loạn đại, tiểu tiện x x x x 

166 589 Thuỷ châm điều trị táo bón x x x x 

167 590 Thuỷ châm điều trị rối loạn tiêu hoá x x x x 

168 591 Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác x x x x 

169 592 Thuỷ châm điều trị đái dầm x x x x 

170 593 Thuỷ châm điều trị bí đái x x x x 

171 594 Thuỷ châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật x x x x 

172 595 Thuỷ châm điều trị béo phì x x x x 

173 596 Thuỷ châm điều trị bướu cổ đơn thuần x x x x 

174 597 
Thuỷ châm điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ 

não 
x x x x 

175 598 Thuỷ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x x 

176 599 Thuỷ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật x x x x 

177 600 Thuỷ châm điều trị giảm đau do ung thư  x x x x 

178 601 Thuỷ châm điều trị đau răng  x x x x 
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179 602 Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình x x x x 

    G. XOA BÓP BẤM HUYỆT         

180 612 Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất x x x x 

181 613 Xoa búp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ x x x x 

182 614 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai  x x x x 

183 615 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác x x x x 

184 619 Xoa búp bấm huyệt cai thuốc lá x x x x 

185 621 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược x x x x 

186 622 Xoa búp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp x x x x 

187 623 Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh x x x x 

188 632 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau 

giai đoạn cấp 
x x x x 

189 633 Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác x x x x 

190 634 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực do teo gai thị x x x x 

191 636 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực x x x x 

192 638 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản x x x x 

193 639 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tăng huyết áp x x x x 

194 640 Xoa búp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp x x x x 

195 641 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vùng ngực x x x x 

196 643 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau ngực, sườn x x x x 

197 644 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau dạ dày x x x x 

198 645 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc  x x x x 

199 652 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic  x x x x 

200 653 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc x x x x 

201 658 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá x x x x 

202 659 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác x x x x 

203 660 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái x x x x 

204 662 Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì x x x x 

 
VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

    A. KỸ THUẬT CHUNG         

205 2 Hào châm x x x x 

206 7 Cấy chỉ  x x x   

    Đ. CẤY CHỈ          

207 228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não x x x   

208 229 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược x x x   

209 230 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng x x x   

210 231 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày x x x   

211 232 Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng x x x   

212 233 Cấy chỉ điều trị mày đay x x x   

213 234 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến x x x   

214 235 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực x x x   

215 236 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực  x x x   

216 237 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ x x x   
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217 238 
Cấy chỉ điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ 

em 
x x x   

218 239 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não x x x   

219 240 
Cấy chỉ châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ 

bại não 
x x x   

220 241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x   

221 242 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu x x x   

222 243 Cấy chỉ điều trị mất ngủ x x x   

223 244 Cấy chỉ điều trị nấc x x x   

224 245 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình x x x   

225 246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x x x   

226 247 Cấy chỉ điều trị hen phế quản  x x x   

227 248 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp x x x   

228 249 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên x x x   

229 250 Cấy chỉ điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính x x x   

230 251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x x x   

231 252 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn x x x   

232 253 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống x x x   

233 254 
Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn 

thương sọ não 
x x x   

234 255 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp x x x   

235 256 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng x x x   

236 257 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên x x x   

237 258 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới x x x   

238 260 Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá x x x   

239 261 Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện rượu x x x   

240 262 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang x x x   

241 263 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa x x x   

242 264 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài x x x   

243 265 Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp x x x   

244 266 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai x x x   

245 267 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp  x x x   

246 268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x   

247 269 Cấy chỉ điều trị đái dầm x x x   

248 270 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ x x x   

249 271 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt  x x x   

250 272 Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh x x x   

251 273 Cấy chỉ điều trị sa tử cung x x x   

252 274 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh x x x   

253 275 Cấy chỉ điều trị di tinh x x x   

254 276 Cấy chỉ điều trị liệt dương x x x   

255 277 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ x x x   

  XVIII. ĐIỆN QUANG         
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B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG QUY 

HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR)         

    1. Chụp Xquang chẩn đoán thường quy         

256 78 Chụp Xquang Schuller x x x   

257 124 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng x x x   

  XXV. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO HỌC         

258 74 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou x x x   

 

2. Danh mục kỹ thuật vượt tuyến, gồm 13 kỹ thuật. 

 

TT 

TT 

theo 

TT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 

  II. NỘI KHOA         

    A. HÔ HẤP         

1 58 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản x x     

    C. THẦN KINH         

2 140 Điều trị trạng thái động kinh x x     

3 156 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường x x     

  III. NHI KHOA         

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

4 19 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ x x     

    E. TOÀN THÂN         

5 186 Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh x x     

  XVIII. ĐIỆN QUANG         

    A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN         

    3. Siêu âm ổ bụng         

6 24 Siêu âm Doppler động mạch thận x x     

7 25 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ x x     

8 29 Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới x x     

    6. Siêu âm tim, mạch máu         

9 45 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới x x     

10 48 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ x x     

11 49 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngục x x     

12 52 Siêu âm Doppler tim, van tim x x     

    8. Siêu âm bộ phận sinh dục nam         

13 59 Siêu âm dương vật x x     
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